
PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI HỌC NHẬN BẰNG  

(SẮP XẾP THEO THỨ TỰ NHẬN BẰNG, VỊ TRÍ GHẾ NGỒI TRONG HỘI 
TRƯỜNG) 

Ghi chú: Phụ huynh/người thân ngồi trên tầng 2 của Hội trường 

1. Bậc đại học 

1.1. Truyền thông và Mạng máy tính 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
Xếp 
loại 

Số ghế 

1  14020618 Đào Tuấn Anh 25/11/1996 Nam 
Quảng 
Ninh 

2.73 D6 

2  14020574 Nguyễn Việt Anh 04/09/1995 Nam Nghệ An 2.77 D8 

3  14020580 Trần Thị Dung 21/10/1996 Nữ Nghệ An 3.09 D10 

4  14020220 Trần Mạnh Hùng 14/05/1996 Nam Hưng Yên 2.80 D12 

5  14020207 Nguyễn Đức Huy 01/11/1995 Nam Hải Dương 2.52 D14 

6  14020224 Nguyễn Khánh Hưng 25/07/1996 Nam Yên Bái 2.66 D16 

7  14020592 Nguyễn Văn Hưng 04/08/1996 Nam Nghệ An 2.88 D18 

8  14020235 Phạm Việt Khanh 13/10/1996 Nam Phú Thọ 2.35 D20 

9  14020243 Nguyễn Văn Khỏe 17/06/1995 Nam Hà Nam 2.95 D22 

10  14020270 Vũ Xuân Lộc 24/09/1996 Nam Thái Bình 3.45 D25 

11  14020356 Nguyễn Thị Thu Phương 20/10/1996 Nữ Nam Định 3.13 D24 

12  14020634 Đỗ Xuân Quý 08/07/1996 Nam Hải Phòng 2.84 D26 

13  14020383 Lưu Văn Quỳnh 01/04/1996 Nam Ninh Bình 2.99 D28 

14  14020393 Nguyễn Hồng Sơn 22/10/1996 Nam Hà Nội 2.99 E27 

15  14020395 Phạm Thái Sơn 08/11/1996 Nam Thái Bình 2.54 E25 

16  14020678 Vũ Văn Thiết 13/07/1996 Nam Thái Bình 2.94 E23 

17  14020479 Nguyễn Văn Tới 26/10/1996 Nam Thái Bình 3.08 E21 

18  14020480 Lê Quỳnh Trang 12/02/1996 Nữ Hà Nội 3.20 D2 

19  14020484 
Nguyễn Thị Huyền 
Trang  

11/12/1996 Nữ Bắc Giang 3.36 D1 

20  13020250 Nguyễn Việt Linh 05/01/1994 Nam Hà Nội 2.57 E19 

 
1.2. Khoa học máy tính 

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
Xếp 
loại 

Số ghế 

21  14020791 Nguyễn Trọng Đông 13/08/1996 Nam Hà Nội 3.48 D4 

22  14020394 Nguyễn Hữu Hoàng Sơn 23/05/1996 Nam Hà Nội 3.17 E17 

23  14020615 Hoàng Minh Tuấn 29/11/1996 Nam Nghệ An 2.67 E15 

24  14020681 Lê Đình Tuấn 02/10/1996 Nam Thanh Hóa 2.77 E13 

25  14020553 Nguyễn Tiến Việt 05/08/1996 Nam Hà Nội 2.52 E11 

26  13020730 Lê Trường Giang 09/03/1995 Nam Yên Bái 2.55 E9 

27  12020147 Tạ Quang Hiệp 29/04/1994 Nam Hưng Yên 2.41 E7 

 
 



 
 

1.3. Công nghệ thông tin 
 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
Xếp 
loại 

Số ghế 

28  14020255 Nguyễn Đức Linh 09/10/1996 Nam Hà Nội 2.74 E5 

29  14020306 Trịnh Đức Minh 01/02/1996 Nam Nam Định 2.74 E3 

30  14020318 Nguyễn Văn Nam 30/12/1996 Nam Hà Nội 3.28 E1 

31  14020331 Triệu Thị Nguyễn 04/03/1996 Nữ Yên Bái 2.72 E2 

32  14020332 Đào Thị Minh Nguyệt 06/03/1996 Nữ Bắc Ninh 2.81 E4 

33  14020499 Ngô Văn Trường 18/05/1996 Nam Ninh Bình 2.56 E6 

34  14020538 Nguyễn Bá Tú 15/05/1996 Nam Hà Nội 3.43 E8 

35  13020084 Nguyễn Việt Dũng 11/07/1995 Nam Hà Nội 2.63 E10 

36  13020234 Vũ Tự Kiên 24/05/1995 Nam Bắc Ninh 2.59 E12 

37  12020013 Nguyễn Xuân Bách 10/02/1994 Nam Phú Thọ 2.17 E14 

38  12020098 Lê Quang Đức 23/06/1994 Nam Thanh Hóa 2.12 E16 

 
1.4.  Hệ thống thông tin 

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
Xếp 
loại 

Số ghế 

39  14020085 Trần Hải Dương 28/08/1996 Nam Phú Thọ 2.79 E18 

40  14020349 Nguyễn Xuân Phú 24/07/1996 Nam Bắc Giang 2.61 E20 

41  14020677 Lê Văn Thắng 07/07/1996 Nam Hà Nam 2.73 E22 

 
 
1.5.  Cơ học kỹ thuật 

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
Xếp 
loại 

Số ghế 

42  14020014 Tô Tuấn Anh 26/07/1996 Nam Thái Bình 2.65 E24 

43  14020017 Nguyễn Đình Bách 02/02/1996 Nam Thái Bình 2.97 E26 

44  14020019 Nguyễn Hải Bằng 01/09/1996 Nam Hà Nội 3.06 E28 

45  14020024 Nguyễn Văn Biên 24/02/1996 Nam Hưng Yên 3.36 D23 

46  14020702 Trần Văn Chinh 21/01/1995 Nam Nam Định 2.51 F25 

47  14020704 Mai Văn Cường 10/03/1996 Nam Thanh Hóa 3.25 D21 

48  14020055 Nguyễn Huy Cường 26/05/1996 Nam Bắc Ninh 3.34 D19 

49  14020622 Nguyễn Duy Dũng 26/03/1996 Nam Hải Phòng 3.35 D17 

50  14020073 Nguyễn Tăng Dũng 26/11/1996 Nam Bắc Ninh 2.74 F23 

51  14020078 Trương Tiến Dũng 09/08/1996 Nam Hà Nội 3.24 D15 

52  14020705 Lê Đức Duy 07/06/1996 Nam Hưng Yên 2.56 F21 

53  14020086 Vũ Tuấn Dương 18/08/1996 Nam Hưng Yên 2.54 F19 

54  14020094 Nguyễn Văn Đạo 28/12/1996 Nam Bắc Giang 3.23 D13 

55  14020098 Đỗ Văn Đạt 05/10/1996 Nam Bắc Giang 2.80 F17 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
Xếp 
loại 

Số ghế 

56  14020164 Công Mạnh Hiếu 08/03/1996 Nam Hà Nội 3.13 F15 

57  14020710 Nguyễn Văn Hòa 05/09/1995 Nam Thanh Hóa 3.28 D11 

58  14020711 Cù Đức Hưng 04/02/1996 Nam Hà Nội 2.92 F13 

59  14020712 Nguyễn Thị Hương 09/10/1996 Nữ Hưng Yên 2.82 F11 

60  14020247 Đinh Văn Kiệt 12/04/1996 Nam Hà Nội 3.64 D27 

61  14020293 Nguyễn Đức Mạnh 27/08/1996 Nam Nam Định 3.34 D9 

62  14020297 Trịnh Đức Mạnh 28/02/1996 Nam Nam Định 2.57 F9 

63  14020632 Nguyễn Hữu Nam 09/04/1996 Nam Hải Phòng 3.25 D7 

64  14020715 Phạm Văn Nghĩa 01/05/1996 Nam Bắc Giang 2.67 F7 

65  14020351 Đỗ Đình Phúc 24/01/1996 Nam Hưng Yên 3.01 F5 

66  14020368 Nguyễn Đức Quảng 17/10/1996 Nam Bắc Ninh 2.81 F3 

67  14020399 Nguyễn Văn Sỹ 19/11/1996 Nam Bắc Giang 3.22 D5 

68  14020415 Đỗ Tiến Thành 03/10/1996 Nam Hà Nội 2.97 F1 

69  14020432 Nguyễn Đạt Thắng 11/10/1996 Nam Hà Nội 3.22 D3 

70  14020459 Nguyễn Thị Thủy 06/04/1996 Nữ Nam Định 2.88 F2 

71  14020720 Trần Thị Trang 18/08/1996 Nữ Bắc Giang 3.13 F4 

72  14020504 Vũ Văn Trường 15/06/1996 Nam Bắc Ninh 3.04 F6 

73  14020508 Dương Văn Tuấn 03/12/1996 Nam Thanh Hóa 3.04 F8 

74  14020548 Phạm Đắc Văn 28/11/1996 Nam Hải Dương 3.19 F10 

75  13020292 Lê Văn Nam 02/12/1995 Nam Hà Nội 2.66 F12 

 
1.6.  Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
Xếp 
loại 

Số ghế 

76  14020047 Bùi Đình Cơ 11/05/1995 Nam Ninh Bình 2.32 F14 

77  14020192 Nguyễn Tư Hoàng 28/06/1996 Nam Hải Dương 2.58 F16 

78  12020139 Đoàn Đình Hiếu 15/05/1994 Nam Nam Định 2.30 F18 

 
1.7.  Vật lý kỹ thuật 

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
Xếp 
loại 

Số ghế 

79  14020079 Lê Quang Dương 04/10/1996 Nam Hưng Yên 3.06 F20 

80  14020430 Trần Anh Thái 04/10/1996 Nam Bắc Ninh 2.63 F22 

81  13020304 Nguyễn Huy Ngọc 27/03/1995 Nam Hà Nội 2.40 F24 

 
 
 
 
 
 
 



2. Bậc Thạc Sỹ 

a. Nghành Công nghệ thông tin 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành 
Số 
ghế 

1.  16025023 Nguyễn Lương Mạnh 11/3/1991 K23TDL&MMT F26 

2.  15025089 Nguyễn Tuấn Anh 12/3/1992 K22KTPM G27 

3.  16025010 Nguyễn Thị Thu Hà 12/2/1993 K23KTPM G25 

4.  15025093 Vũ Thanh Hà 5/2/1990 K22KTPM G23 

5.  15025007 Nguyễn Trọng Hiếu 6/12/1990 K22KTPM G21 

6.  15025096 Lê Quang Hoan 11/14/1984 K22KTPM G19 

7.  16025014 Nguyễn Thị Hồng Nhung 5/25/1993 K23KTPM G17 

8.  15025022 Mai Văn Thanh 2/13/1988 K22KTPM G15 

9.  15025110 Nguyễn Thị Hồng Vân 11/9/1993 K22KTPM G13 

10.  16025070 Lê Hoàng Anh 6/4/1992 K23HTTT G11 

11.  16025072 Vương Thị Hồng 9/23/1993 K23HTTT G9 

12.  16025032 Phạm Thị Thu Trang 6/24/1993 K23HTTT G7 

13.  15025037 Hoàng Văn Tiến 3/27/1984 K22QLHTTT G5 

14.  15025117 Nguyễn Thành Vinh 7/6/1990 K22QLHTTT G3 

15.  15025064 Phạm Thị Lan Anh 8/2/1991 K22KHMT  G1 

16.  16025034 Đoàn Xuân Dũng 4/3/1991 K23KHMT G2 

17.  15025066 Nguyễn Minh Hòa 5/17/1990 K22KHMT  G4 

18.  15025067 Trịnh Bá Quý 9/11/1988 K22KHMT  G6 

19.  16025040 Nguyễn Minh Thuận 5/25/1993 K23KHMT G8 

20.  16025085 Nguyễn Thị Thủy 11/16/1990 K23KHMT G10 

 
b.   Ngành kỹ thuật viễn thông 

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành 
Số 
ghế 

21.  16025088 Lê Trung Thành 8/8/1994 K23KTVT G12 

22.  15025080 Đinh Việt Anh 9/27/1991 K22KTVT G14 

 
c.  Ngành kỹ thuật điện tử 

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Số ghế 

23.  16025042 Nguyễn Mạnh Cường 7/1/1987 K23KTDT G16 

24.  15025077 Trần Hoài Nam 9/19/1989 K22KTĐT G18 



25.  14025088 Nguyễn Anh Ngọc 05/09/1987 K21KTDT G20 

26.  16025047 Lâm Vũ 2/13/1989 K23KTDT G22 

 
d. Ngành cơ kỹ thuật 

 
 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Số ghế 

27.  15025154 Nguyễn Quang Huân 4/26/1992 K22CKT G24 

28.  16025090 Nguyễn Quang Thái 4/8/1991 K23CKT G26 

29.  16025091 Nguyễn Văn Tùng 10/2/1992 K23CKT G28 

 
e. Vật lý kỹ thuật 

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Số ghế 

30.  16025100 Phan Vũ Thị Vân 6/13/1994 K23VLLKNN H27 

 
 

3. Bậc Tiến Sĩ 
 

STT Họ và tên NCS Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành  Số ghế 

1  Vũ Thị Đào 01/05/1982 Thái Bình Kỹ thuật phần mềm H25 

2  Nguyễn Trịnh Đông 12/07/1974 Hải Phòng Kỹ thuật phần mềm H23 

3  Lê Hồng Hải 18/04/1981 Yên Bái Hệ thống thông tin H21 

4  Hà Văn Sang 25/12/1982 Ninh Bình Hệ thống thông tin H19 

5  Phạm Hồng Công 17/08/1991 Vĩnh Phúc Cơ kỹ thuật H17 

6  Trần Quốc Quân 15/05/1990 Hà Tĩnh Cơ kỹ thuật H15 

7  Tăng Thế Toan 04/12/1976 Hải Dương Kỹ thuật viễn thông H13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


